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Môn học: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
(Phần Kinh tế Chính trị)
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Lớp: TC.189
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	Ghi chú
	Nội dung

	Câu 1: 
Hàng hoá? 


Hai thuộc tính của hàng hoá? 

Liên hệ thực tiễn với việc hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam hiện nay?
	1. Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động do con người tạo ra có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi hoặc mua bán. Hàng hóa có 2 loại: 
	Hàng hóa hữu hình: là những hàng hóa tồn tại dưới dạng vật thể
	Hàng hóa vô hình: là những hàng hóa tồn tại dưới dạng phi vật thể
2. Hai thuộc tính của hàng hóa:
Giá trị sử dụng: Là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu náo đó của con người.
Đặc điểm: 
- Giá trị sử dụng là nội dung vật chất của của cải. Cơ sở của giá trị sử dụng ở mỗi hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên (tính chất lý-hóa) của thực thể hàng hóa đó quyết định.
VD: quần áo, hàng may mặc có làm từ vải
- Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần thông qua sự phát triển của xã hội, của sự phát triển khoa học, công nghệ. 
VD: gạo không chỉ dùng để nấu cơm, mà còn dùng để làm bánh, nấu rượu. Thậm chí người ta còn dùng gạo làm vật liệu để vẽ làm tranh (tranh gạo); Cát không chỉ dùng làm vật liệu xây dựng mà còn làm nguyên liệu để chế tạo thủy tinh.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xh. Vì sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán  giá trị sử dụng của hàng hóa không phải cho bản than người sản xuất hàng hóa mà cho người khác, cho xh, thông qua trao đổi, mua bán.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn và là vật mang giá trị trao đổi.
Giá trị của hàng hóa: Là lao động xh của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Mac nói “Muốn hiểu giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi”. Giá trị trao đổi là quan hệ tỉ lệ về số lượng trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. VD: 2 mét vải = 5 kg gạo 
- Sở dĩ hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau có thể trao đổi được với nhau theo một tỉ lệ nhất định vì chúng đều có cơ sở chung là hao phí sức lao động của con người Lao động hao phí để sản xuất ra hh chính là cơ sở để trao đổi. 
- Mối quan hệ giữa giá trị trao đổi và giá trị là quan hệ giữa nội dung- hình thức. Giá trị  là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị  trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị  
- Giá trị là một phạm trù lịch sử giá trị ắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Gía trị là thuộc tính xh của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa biểu hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa.
Nguyên nhân hàng hóa có 2 thuộc tính: là do lao động sản xuất hàng hóa có tính chất 2 mặt. Đó là lao động cụ thể và là lao động trừu tượng
- Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một ngành nghề chuyên môn nhất định. Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa 
- Lao động trừu tượng: là sự hao phí sức mạnh thần kinh, cơ bắp của người sản xuất trong quá trình lao động tạo ra hàng hóa. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa
Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau:
- Thống nhất: đều do hao phí sức LĐSX tạo ra
Hai thuộc tính này cùng tồn tại đồng thời trong một hàng hóa, một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì vật phẩm ấy không phải là hàng hóa. 
VD: Không khí, ánh sang tự nhiên không phải là hàng hóa vì tuy chúng đều có giá trị sử dụng (không khí dùng để thở, ánh sáng dùng để nhận biết sự vật) nhưng chúng không do lao động tạo ra.
- Mâu thuẫn thể hiện ở chỗ: khác biệt về không gian, thời gian
+ Với tư cách là giá trị sử dụng, hàng hóa không đồng nhất về chất (Mỗi loại hàng hóa có một giá trị sử dụng khác nhau). Nhưng với tư cách là giá trị, các hàng hóa đều đồng nhất về chất (đều là sản phẩm của lao động, có hao phí lao động của người sản xuất kết tinh trong nó)
+ Tuy giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại không tách rời nhau trong một hàng hóa nhưng quá trình thực hiện chúng khác nhau cả về không gian lẫn thời gian. Giá trị được thực hiện trước trog lĩnh ực lưu thông. Giá trị sử dụng thực hiện sau trong lĩnh vực tiêu dùng  Nếu hàng hóa không bán được  giá trị không thực hiện được  giá trị sử dụng cũng không thực hiện được
Trong thực tế, người bán thường quan tâm về giá trị. Người mua thường quan tâm về giá trị sử dụng.
3. Liên hệ thực tiễn với việc hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam hiện nay?
Ưu điểm: Công cuộc đổi mới đã đưa nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, sản xuất hàng hóa được khuyến khích, tạo mọi điều kiện đầu tư để phát triển.
- Về giá trị sử dụng: hàng hóa của Việt Nam phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại (hàng gia dụng, may mặc, luông thực, thực phẩm, hàng công nghiệp, điện tử) ngày đẹp hơn, tốt hơn, có độ bền cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội; xuất khẩu tăng cao, nhập khẩu từng bước được kiểm soát; chất lượng sản phẩm tăng lên, nhiều mặt hàng đã có  thương hiệu,  sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế đem lại thu nhập cao cho đất nước (cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, cơ khí, điện tử) 
VD: 5 mặt hàng được người tiêu dùng bình chọn và đánh giá chất lượng cao nhất: Sữa tươi Vinamilk; Càphê Trung Nguyên; Bút bi Thiên Long; Bánh ngọt Kinh Đô; Áo sơmi Việt Tiến.
- Về giá trị: do thực hiện CNH-HĐH nền sản xuất, các nhà sản xuất đã bước đầu chú ý đầu tư đổi mới công nghệ, hợp lí hóa sản xuất  giảm hao phí lao động  hạ giá thành sản phẩm. Đại đa số hàng Việt hiện nay có giá cả phù hợp với túi tiền, mặt bằng chung của đại bộ phận người lao động.
Hạn chế: Hàng Việt quá ít mẫu mã, mẫu mã không bắt mắt, chậm cập nhật xu hướng thời trang trong khi yêu cầu của NTD về các tiêu chí này rất cao. Mặt khác là chất lượng dịch vụ kém, thiếu tính chuyên nghiệp, thủ tục bảo hành quá rắc rối, chế độ hậu mãi chưa được quan tâm đúng mức. Một số mặt hàng giá trị sử dụng còn thấp so với tương quan về giá cả. Chất lượng hàng hóa Việt còn nhiều điều đáng bàn. Thực tế trên thị trường hiện nay, hàng gia dụng Việt Nam bị cạnh tranh khốc liệt từ hàng nhập, chủ yếu từ Trung Quốc: kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bán giá rất rẻ. Chính vì vậy để cạnh tranh, một số nhà sản xuất nội địa cũng không ngần ngại làm hàng giá rẻ để bán, bằng cách dùng nguyên liệu inox, nhựa hoặc nhôm tái chế còn lẫn nhiều tạp chất, hoặc dùng cả sơn công nghiệp làm chất chống dính cho nồi chảo. Điều này gây nguy hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.



	Câu 2: 
Quy luật giá trị? 
Liên hệ với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại Việt Nam hiện nay?

	1. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị:
Qui luật giá trị là qui luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. ở đâu có sản xuất hàng hóa thì ở đó có sự hoạt động của qui luật giá trị. Qui luật giá trị yêu cầu: sản xuất và lưu thông phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên cơ sở hao phí lao động cần thiết. 
Cụ thể là:
- Trong sản xuất: qui luật giá trị đòi hỏi người sản xuất phải điều chỉnh làm sao cho mức hao phí lao động cá biệt của mình phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết (là thời gian lao động đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị  sử dụng nào đó trong những điều kiện sản xuất hình thường của xh )
- Trong trao đổi (lưu thông): qui luật yêu cầu phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Hai hàng hóa được trao đổi với nhau khi chúng cùng kết tinh một lượng lao động như nhau  khi trao đổi, mua bán thì phải dựa trên cơ sở giá trị của nó.
2. Biểu hiện của qui luật giá trị:  
Biểu hiện: Sự vận động của qui luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hóa là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. Qui luật giá trị buộc những người sản xuất và lưu thông hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh giá cả thị trường. Trên thị trường, giá cả hàng hóa phụ thuộc vào các nhân tố : giá trị hàng hóa, cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. giá cả hàng hóa biến động lên xuống xoay quanh giá trị của nó. Sự vận động của giá cả thị trường của hàng hóa xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của qui luật giá trị  
Cơ chế vận hành của qui luật giá trị: Nếu sức mua của đồng tiền không thay đổi. Khi 
· Cung = cầu  giá cả= giá trị 
· Cung < cầu  giá cả > giá trị 
· Cung > cầu  gía cả < giá trị
3. Tác dụng của qui luật giá trị: 
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 
- Điều tiết sản xuất: là điều hóa, phân bố cá yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế. Các nhà sản xuất thường đầu tư hay chuyển hướng đầu tư vào các ngành nào có lợi, thu được lợi nhuận cao. Dựa vào biến động của gía cả thi trường, người sản xuất biết hàng hóa nào trên thị trường còn thiếu, hàng bán chạy, thu được giá cả cao, nhiều lãi hoặc mặt hàng nào ế, thừa, giá thấp  Họ sẽ mở rộng sản xuất những mặt hàng thị trường đang thiếu, bán chạy, thu nhiều lãi và ngược lại thu hẹp sản xuất ở những mặt hang trên thị trường đang ế, thừa, không tiêu thụ được. Như vậy, các yếu tố sản xuất như vốn, TLSX, sức lao động được chuyển dịch từ ngành này sang ngành khác  mở rộng/ thu hẹp qui mô sản xuất của các ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xh  Sự tác động như vậy, nói chung là cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế vì thông thường những ngành sản xuất có lời là những ngành mà xh đang có nhu cầu cao
- Điều tiết lưu thông: dưới tác động của qui luật giá trị, hàng hóa sẽ dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, tư nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi giá thấp đến nơi có giá cả cao thông qua biến động giá cả thi trường Sự điều tiết này có lợi. Qui luật giá trị tham gia vào quá trình phân phối hợp lí nguồn hh giữa các vùng kinh tế  góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân bằng nhất định. VD: Vải thiều ở Bắc Giang: tiêu thụ ở trong nước cung vượt cầu dẫn giá thành quá rẻ ko đủ chi phí canh tác, đến năm 2015 đã tìm hướng xuất khẩu sang các nước như Úc, TQ làm tăng giá trị của vải thiều.
Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động  thúc đẩy LLSX phát triển 
- Các hàng hóa được sản xuất trong những điều kiện khác nhau mức hao phí lao động cá biệt khác nhau. Nhưng trên thị trường, hàng hóa được trao đổi theo mức lao động xh cần thiết. Vậy người sản xuất hàng hóa nào có mức lao động cá biệt thấp hơn mức lao động xh cần thiết thì sẽ có lợi, sẽ thu được nhiều lãi; càng thấp càng lãi. Ngược lại thì sẽ lâm vào thế bất lợi, lỗ vốn. 
- Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh nguy cơ vỡ nợ, phá sản, người sản xuất hàng hóa buộc phải tìm mọi cách hạ thấp lao động xã hội cá biệt của mình sao cho phù hợp với lao động xh cần thiết. Có như vậy họ mới tồn tại được. 
- Muốn vậy, người sản xuất hh phảu đầu tư cải tiến kĩ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lí, thực hành tiết kiệm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Từ đó năng suất lao động của toàn xh sẽ tăng theo, thúc đẩy LLSX phát triển.
VD: hàng dệt may, da dày do đầu tư cải tiến kĩ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động, hợp lí hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực hành tiết kiệm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Nên thị trường trong nước đã cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và còn xuất khẩu sang các nước. 
3.3 Phân hóa những người sản xuất thành giàu nghèo 
 - Những người sản xuất hh thường bị phân hóa, đặc biệt là những người sx nhỏ. Trong quá trình sản xuất hh, người sx nào có điều kiện thuận lợi, biết đầu tư đúng chỗ, áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào sx, tổ chức quản lí tốt năng suất lao động cao tạo ra nhiều hh có hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức lao độngn xh cần thiết  thu được nhiều lãi, trở nên giàu có, phát tàimua sắm thêm TLSX, mở rộng sản xuất kinh doanh
- Ngược lại, những người sản xuất hh nào không có các điều kiện hay nỗ lực như trên có mức hoa phí lao động cá biệt lón hơn mứa lao động xh cần thiết  rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản. 
- Những người thành công, giàu có, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thuê thêm nhân công trở thành ông chủ, nhựng nhà tư bản. Những người bị phá sản sẽ nghèo khổ, bần cùng, đi làm thuê, bán sức lao động biến thành những người làm công.
VD: Nông dân VN 
Nhận xét chung về tác dụng này của qui luật giá trị: 
Về mặt kinh tế: thực hiện quá trình chọn lọc tự nhiên trong nền kinh tế. Những người sản xuất tồn tại được trong nền KTTT là những người biết kinh doanh, làm ăn, biết ứng dụng công nghệ vào sx, quản líđào thải các nhân tố yếu kém, góp phần thúc đẩy các nhân tố tích cực phát triển.
Về mặt xã hội: tạo ra sự phân hóa giàu nghèo, làm tiền đề nảy sinh quan hệ sản xuất TBCN (có ông chủ- người làm thuê), tạo điều kiện cho CNTB ra đời.
4. Ý nghĩa của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường Việt Nam:
- Ở góc độ quản lí vĩ mô nền kinh tế đất nước: Nhà nước tăng cường điều tiết nền kinh tế. Nhà nước phải nắm vững qui luật kinh tế này, tạo điều kiện cho qui luật hoạt động, phát huy mặt tích cực của nó (kích thích đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề, hợp lí hóa sản xuất, thúc đẩy LLSX phát triển). Đồng thời, nhà nước cũng phải có chính sách hạn chế những tác dụng tiêu cực của qui luật này (phân hóa giàu nghèo) bằng các biện pháp cụ thể: 
- Về kinh tế: Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp rất lớn trong GDP và tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Hiện tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang chờ các hỗ trợ từ phía Chính phủ Không nên để doanh nghiệp tự bơi, phải giải thể, phá sản rồi mới cứu, e là không kịp cứu cả nền kinh tế  Nhà nước cần có các biện pháp kịp thời, nhanh chóng hơn để doanh nghiệp nhỏ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn, duy trì mở rộng sản xuất, cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay về chi phí, đầu ra nhu:  Các gói cho vay ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được các ngân hàng triển khai, nhà nước có chính sách miễn thuế, hoãn thuế, tạo cơ sơ điều kiện, đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp có nhiều điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, mở rộng kinh tế đối ngoại, tìm thị trường, đầu ra cho sản phẩm, hàng hóa
- Về xã hội: cần có chính sách và những giải pháp cụ thể, có căn cơ, bước đi thích hợp để rút ngắn khoảng cách giàu- nghèo, sự chênh lệch về điều kiện sống của các tầng lớp trong xã hội. Đó là chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo: phát triển sản xuất theo điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương  thu hút lao động, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân địa phương góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào ở các vùng này  thu ngắn khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các vùng miền (thành thi- nông thôn). VD: Chính sách “Xoá đói giảm nghèo” là một chủ trương lớn, giàu ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước. Chính sách này đã giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để sản xuất, làm ăn, ổn định cuộc sống, con em của những gia đình diện chính sách này được miễn học phí và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để được cắp sách đến trường như chúng bạn cùng trang lứa. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho những gia đình thương binh, liệt sỹ
 Qui luật là tất yếu khách quan: Phát triển kinh tế là đòn bẩy để phát triển xã hội. Phát triển kinh tế là xây dựng và hoàn thiện nền sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Qúa trình này phải tuân theo sự chi phối của qui luật giá trị. Mặt khác trong hoạt động thực tiễn, cũng cần phải có những chủ trương, chính sách nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế giảm thiểu tác động tiêu cực của qui luật này cũng như mặt trái của nền kinh tế thị trường  xây dựng một xã hội theo mục tiêu, lý tưởng “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh “

	Câu 3: 
Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản? 

Chìa khoá để giải đáp mẫu
thuẫn?

	1. Công thức chung của tư bản:
- Với tư cách là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóa, sản xuất tư bản chủ nghĩa vừa có điểm giống lại vừa có những điểm khác so với sản xuất hàng hóa giản đơn, thể hiện thông qua sự so sánh giữa hai công thức của lưu thông hàng hóa giản đơn (H - T - H) và công thức lưu thông của tư bản (T – H – T’).
- Những điểm giống nhau giữa hai công thức thể hiện sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất hàng hóa, bao gồm:
	Thứ nhất, về nhân tố đều gồm hai nhân tố là hàng và tiền.
	Thứ hai, về hành vi đều gồm hai hành vi của lưu thông hàng hóa là mua và bán.
	Thứ ba, về quan hệ kinh tế đều thể hiện quan hệ giữa người mua và người bán.
- Tuy nhiên, hai công thức trên cũng thể hiện những khác biệt căn bản giữa lưu thông hàng hóa giản đơn và lưu thông của tư bản, bao gồm:
	Một là, về trình tự của các hành vi. Nếu lưu thông hàng hóa giản đơn có điểm xuất phát và điểm kết thúc là hàng hóa, thì lưu - thông của tư bản lại bắt đầu từ hình thái tiền và kết thúc cũng dưới hình thái tiền.
	Hai là, nếu lưu thông hàng hóa giản đơn thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị sử dụng, bởi lẽ người sản xuất bán hàng của mình nhằm có được giá trị sử dụng mình cần và do đó hàng hóa xuất phát và hàng hóa thu về phải khác nhau về chất (giá trị sử dụng), thì lưu thông của tư bản lại thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị, vì tiền ở điểm xuất phát và điểm quay về phải giống nhau về chất, song phải khác nhau về lượng, nếu không công thức lưu thông của tư bản sẽ là vô nghĩa.  Từ đó, công thức chung của tư bản phải có hình thái là T - H -T’; trong đó T’ = T + t (t một khoản tiền tăng thêm so với số tiền (T) ứng ra ban đầu, gọi là giá trị thặng dư).
	Ba là, nếu công thức lưu thông hàng hóa giản đơn thể hiện sự vận động có giới hạn, thì lưu thông của tư bản thể hiện sự vận động không có giới hạn.
2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản:
- Sự khác biệt căn bản nhất giữa lưu thông của tư bản và lưu thông hàng hóa giản đơn là trong lưu thông của tư bản có sự xuất hiện của giá trị thặng dư. 
- Quá trình trao đổi trong lưu thông của tư bản bao gồm hai hành vi mua và bán, có thể được thực hiện thông qua hai trường hợp: 
	Thứ nhất, giá cả ngang bằng giá trị. Trong trường hợp này, xét theo phương diện giá trị, không thấy sự thay đổi về lượng giá trị trong quá trình lưu thông, vì vẫn một lượng giá trị nhất định chỉ thay đổi từ hình thái tiền sang hình thái hàng hóa và ngược lại, không có giá trị thặng dư nào xuất hiện. 
	Thứ hai, nếu giá cả khác giá trị, trong trường hợp giá cả cao hơn giá trị, cái thiệt trong hành vi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán; và ngược lại, nếu giá cả thấp hơn giá trị, cái thiệt khi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán, do đó cũng không có giá trị thặng dư nào xuất hiện. Trong trường hợp mua rẻ và bán đắt, với khoản chênh lệch giá trị đó sẽ có một số người nhờ đó mà giàu lên, song đó chỉ là sự phân phối lượng giá trị đã có trong lưu thông, khoản chênh lệch đó không thể là nguồn làm giàu cho cả một giai cấp - giai cấp các nhà tư bản.
Nếu xét các yếu tố tham gia trao đổi, có thể thấy rõ tiền không thể tự đẻ ra tiền, còn hàng hóa thông thường cũng không thể tự tăng thêm giá trị.
 Như vậy, nghiên cứu công thức lưu thông của tư bản dựa trên cơ sở lý luận giá trị chưa cho thấy nguồn gốc của giá trị thặng dư. Tuy nhiên, sự hình thành và tồn tại của giá trị thặng dư lại là thực tiễn lịch sử cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Rõ ràng trong công thức chung của tư bản chứa đựng mâu thuẫn: tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.
3. Hàng hóa sức lao động:
- Để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản, cần có sự hình thành và trở thành phổ biến một loại hàng hóa đặc biệt, có khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Đó là hàng hóa sức lao động.
- Sức lao động là tổng thể những năng lực tồn tại trong mỗi con người mà có thể mang ra sử dụng mỗi khi tạo ra một giá trị sử dụng nào đó. Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quả trình sản xuất, nhưng chỉ trở thành hàng hóa khi có điều kiện:
	Thứ nhất, người lao động được tự do về thân thể, tự do chi phối sức lao động của mình, có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định.
	Thứ hai, người lao động buộc phải bán sức lao động của mình khi mất hết tư liệu sản xuất.
Với tư cách là hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính:
	Thứ nhất, giá trị của hàng hóa sức lao động. Giá trị hàng hóa sức lao động là lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Do tính đặc thù của quá trình sản xuất và tái sản xuất sức lao động, giá trị sức lao động được tính ngang bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, bao gồm ba bộ phận: giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động của người công nhân làm thuê, chi phí đào tạo nâng cao tay nghề và chi phí nuôi dưỡng con cái. Giá trị hàng hóa sức lao động chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố tinh thần và lịch sử.
	Thứ hai, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là khả năng tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó cho chủ thể mua sức lao động, tức là khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động gắn liền với cơ thể của người công nhân làm thuê và không tích lũy được, vì vậy người mua sức lao động buộc phải sử dụng nó.
 Điểm khác biệt của hàng hóa sức lao động so với hàng hóa thông thường biểu hiện ở chỗ:
	+ Giá trị của hàng hóa sức lao động bao gồm yếu tố tinh thần và lịch sử
	+ Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động khi tiêu dung sản sinh ra một lượng giá trị lớn hơn giá trị bản thân nó, đó là giá trị thặng dư.

	Câu 4: 
So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? 


Liên hệ với kinh tế
Việt Nam hiện nay?

	1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.
- Đây là phương pháp nhà tư bản thu được giá trị thặng dư do kéo dài ngày lao động, vượt quá thời gian lao động tất yếu, nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng dư, trong khi năng suất lao động và thời gian lao động tất yếu không thay đổi.
Tuy nhiên, pp này cũng gặp phải những giới hạn như: độ dài ngày lao động, thể chất và tinh thần người lao động, cuộc đấu tranh đòi hỏi ngày lao động tiêu chuẩn (8 giờ), nhà tư bản áp dụng tăng cường độ lao động hiểu theo nghĩa hao phí calo, điều này cũng co nghĩa là kéo dài thời gian lao động.
- Phương pháp này được áp dung phổ biến ở giai đoạn sau của CNTB.
VD: ngày lao động có độ dài tám giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ. Tỳ suất giá trị thặng dư là 100%. Nếu ngày lao động kéo dài thành 10h trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và trị giá suất lao động không đổi, giá trị thặng dư trong thời gian lao động thặng dư là 6h và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ lên thành 150%.
2. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
- Đây là phương pháp nhà tư bản thu được giá trị thặng dư do rút ngắn thời gian lao động cần thiết, nhờ đó kéo dài tương ứng thời gian lao động thặng dư, bằng cách ha thấp giá trị sức lao động, trong khi độ dài ngày lao động thay đổi.
- Để rút ngắn thời gian lao động, tất yếu phải giảm giá trị sức lao động. muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải giảm giá trị những tư liệu sinh hoạt thuộc phạm vi tiêu dùng của công nhân. Điều này chỉ co thể thực hiện được bằng cách tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất ra tư liệu sản xuất để sản xuất ra những tư liệu sản xuất đó.
- Đây là phương pháp phổ biến ở giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối giống nhau về mục đích và làm cho thời gian lao động thặng dư được kéo dài ra; nhưng giữa chúng co sự khác nhau về giả thiết, cách thức tiến hành biện pháp.
VD: Ngày lao động có độ dài 8h, thời gian lao động tất yếu là 4h, thời gian lao động thặng dư là 4h, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4h tỷ suất giá trị thặng dư là 100% Nêu ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 3h, thì tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên thành 167%. Nếu ngày lao động rút ngắn còn 7h, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 2h, thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng thành 250%.
* So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư:
Giống nhau: Mục đích: làm tăng giá trị thặng dư và kéo dài thời gian lao động thặng dư đếu làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư và nâng cao trình độ bóc lột của tư bản.
Khác nhau: 
	SX giá trị thặng dư tuyệt đối
	SX giá trị thặng dư tương đối

	- Tăng thời gian lao động, giữ nguyên thời gian lao động cần thiết. 
- Tăng cường độ lao động.
- Bị giới hạn bởi ngày lao động và thể chất tinh thần của người lao động
- Áp dụng trong thời kỳ đầu của CNTB.
	- Giảm thời gian lao động cần thiết, giữ nguyên thời gian lao động.
- Tăng năng suất lao động.
- Không bị giới hạn bởi ngày lao động và thể chất tinh thần của người lao động.
- Áp dụng trong suốt thời kì của CNTB.



3. Giá trị thặng dư siêu ngạch:
- Là giá trị thặng dư thu được do người áp dụng công nghệ mới sớm hơn các xí nghiệp khác, làm cho giá trị cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. Khi đa số các xí nghiệp đều đổi mới kỹ thuật và công nghệ thì giá trị thặng dư siêu ngạch của doanh nghiệp đó không còn nữa.
- Xét từng đơn vị sản xuất tư bản chủ nghĩa, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời, cục bộ. Nhưng xét về toàn bộ tư bản, giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng thường xuyên. Vì vậy, giá trị thặng dư siêu ngạch là một động lực thúc đẩy các nhà tư bản cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động.
- Giá trị thăng dư siêu ngạch là giá trị thặng dư tương đối giống nhau ở chỗ đều là tăng năng suất lao động. Vì vậy giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối. Nhưng giữa chúng có sự khác nhau: giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt; còn giá trị thặng dư tương đối thì dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động.
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.
- Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất của chủ nghĩa tư bản thì vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, nhất là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch trong các doanh nghiệp sẽ kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật - công nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Đối với quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân của nước ta, việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách phương thức làm tăng của cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong điều kiện điểm xuất phát của nước ta còn thấp, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cần tận dụng triệt để các nguồn lực, nhất là lao động và sản xuất kinh doanh. Về cơ bản lâu dài, cần phải coi trọng việc tăng năng suất lao động xã hội, coi đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là là giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

	Câu 5:

Tích luỹ tư bản?

Tích tụ tư bản? 

Tập trung tư bản? 

Mối liên hệ giữa Tích
luỹ tư bản và Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản.

	1. Thực chất của tích luỹ tư bản: Thực chất của tích luỹ tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa; là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản, hay quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư.
	+ Khái niệm tư bản: là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bốc lột lao động không công của công nhân làm thuê
	+ Khái niệm Tích Lũy Tư Bản: Là việc sử dụng giá trị thặng dư làm tư bản hay sự chuyển hóa giá trị thặng dư trở thành tư bản)
	+ Khái niệm giá trị thặng dư: Giá trị thặng dư được Marx xem là phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra. Trong quá trình kinh doanh, nhà tư bản bỏ ra tư bản dưới hình thức tư liệu sản xuất gọi là tư bản bất biến và bỏ ra tư bản để thuê mướn lao động gọi là tư bản khả biến. Tuy nhiên, người lao động đã đưa vào hàng hóa một lượng giá trị lớn hơn số tư bản khả biến mà nhà tư bản trả cho người lao động. Phần dư ra đó gọi là giá trị thặng dư.
Thực chất của tích lũy tư bản: là quá trình tái sản xuất ra tư bản với quy mô ngày càng lớn, mục đích của quá trình đó là bóc lột được (m) càng nhiều càng tốt. 
- Nguồn gốc của tiền lương trả cho công nhân do chính quá trình lao động của công nhân tạo ra. Công nhân không những làm việc để tạo ra tiền lương trả cho mình mà còn làm việc để tạo ra (m) nuôi sống nhà tư bản. 3 
- Dù cho tư bản ứng trước có là tài sản chính đáng của nhà tư bản, sau quá trình tái sản xuất và tích lũy tư bản, dần dần nó cũng trở nên vô cùng nhỏ bé so với tư bản tích lũy được. 
- Nguồn gốc duy nhất của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư 
Các nhân tố làm tăng quy mô tích luỹ tư bản: Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào hai nhân tố, khối lượng giá trị thặng dư và quy mô tiêu dùng, do đó, để tăng quy mô tích luỹ tư bản, nhà tư bản phải tác động vào hai nhân tố đó. 
Các quy luật của tích luỹ tư bản
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng 
- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản: là tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất với số lượng lao động cần thiết để sử dụng các tư liệu sản xuất đó. 
- Cấu tạo giá trị của tư bản: là tỷ lệ về số lượng giá trị giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến (hay giữa giá trị tư liệu sản xuất và giá trị sức lao động) cần thiết để tiến hành sản xuất (c/v). 
- Cấu tạo hữu cơ của tư bản: 
+ Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản, do cấu tạo kỹ thuật quyết định và phản ảnh sự thay đổi của cấu tạo kỹ thuật. Ký hiệu là c/v. 
+ Trong quá trình tích lũy, cấu tạo hữu cơ của tư bản (c/v) ngày một tăng. 
c/v tăng do: + c tăng nhanh, v tăng chậm 
+ c tăng, v không đổi 
+ c tăng, v giảm 
+ Cấu tạo hữu cơ tư bản tăng, hay là trong quá trình tích luỹ tư bản (c) luôn tăng tuyệt đối và (v) giảm tương đối. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn của nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản. 
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm cho tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng 
 Tích luỹ tư bản là quá trình làm bần cùng hóa giai cấp công nhân: Tích luỹ tư bản đồng nghĩa với tích luỹ sự giàu sang về phía giai cấp tư sản và tích luỹ sự nghèo khổ về phía giai cấp công nhân, nói cách khác, tích luỹ tư bản là quá trình bần cùng hoá của giai cấp công nhân. 
	Bần cùng hóa tương đối và bần cùng hóa tuyệt đối: 
	Bần cùng hóa tương đối: là sự giảm sút tỷ trọng thu nhập của giai cấp công nhân so với thu nhập của các nhà tư bản (nói cách khác là sự chênh lệch thu nhập ngày càng lớn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân). 
	Bần cùng hóa tuyệt đối: là sự giảm sút mức sống của công nhân xuống dưới mức sống tối thiểu của xã hội. 
 Tích luỹ tư bản càng diễn ra mạnh mẽ thì mâu thuẫn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc.
2. Tích tụ tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. 
3. Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau; là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn hơn. Tập trung tư bản thường diễn ra bằng 2 phương pháp là tự nguyện hay cưỡng bức.
· Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở chỗ chúng đều làm tăng quy mô tư bản cá biệt; khác nhau ở chỗ tích tụ tư bản làm tăng thêm quy mô tư bản xó hội, phản ỏnh mốiquan hệ trực tiếp giữa giai cấp cụng nhân và giai cấp tư sản. Tập trung tư bản chỉ phân phối và tổ chức lại tư bản xó hội, nú phản ỏnh quan hệ trực tiếp giữa cỏc nhà tư bản.
· Tích tụ và tập trung tư bản tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau và luôn thúc đẩy nhau phát triển. Tích luỹ tư bản làm cho quá trình tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh, đến lượt nó, tích tụ và tập trung tư bản tăng nhanh lại khiến cho quy mô tích luỹ không ngừng được mở rộng. 
· Tích tụ và tập trung tư bản có mối quan hệ với nhau và tác động thúc đẩy nhau. Nếu gạt bỏ tính tư bản chủ nghĩa thỡ tớch tụ và tập trung tư bản là hình thức tích tụ và tập trung sản xuất, góp phần làm tăng thu nhập quốc dân và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn xã hội, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất.
· Vai trò của tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản: Tập trung tư bản có ý nghĩa hoàn thành những công trình to lớn trong một thời gian ngắn và tạo điều kiện ứng dụng các thành tựu KHKT vào sản xuất và đời sống làm cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh

Nghiên cứu tích luỹ và tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa cho phép rút ra những kết luận vạch rõ hơn bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Một là, nguồn gốc duy nhất của tư bản tích luỹ là giá trị thặng dư và tư bản tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản. C.Mác nói rằng, tư bản ứng trước chỉ là một giọt nước trong dòng sông của tích luỹ mà thôi. Trong quá trình tái sản xuất, lãi (m) cứ đập vào vốn, vốn càng lớn thì lãi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột chính người công nhân.

Hai là, quá trình tích luỹ đã làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt tư bản chủ nghĩa. Trong sản xuất hàng hoá giản đơn, sự trao đổi giữa những người sản xuất hàng hoá theo nguyên tắc ngang giá về cơ bản không dẫn tới người này chiếm đoạt lao động không công của người kia. Trái lại, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa dẫn đến kết quả là nhà tư bản chẳng những chiếm đoạt một phần lao động của công nhân, mà còn là người sở hữu hợp pháp lao động không công đó. Nhưng điều đó không vi phạm quy luật giá trị.

Động cơ thúc đẩy tích luỹ và tái sản xuất mở rộng là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản - quy luật giá trị thặng dư, quy luật này chỉ rõ mục đích sản xuất của nhà tư bản là giá trị và sự tăng thêm giá trị. Để thực hiện mục đích đó, các nhà tư bản không ngừng tích luỹ để mở rộng sản xuất, xem đó là phương tiện căn bản để tăng cường bóc lột công nhân làm thuê.
Mặt khác, cạnh tranh buộc các nhà tư bản phải không ngừng làm cho tư bản của mình tăng lên bằng cách tăng nhanh tư bản tích luỹ.

Các quy luật chung của tích lũy tư bản. (Giáo trình trang 155-157)
 + Cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng
 + Tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng
 + Tích lũy tư bản dẫn tới bần cùng hóa giai cấp công nhân làm thuê 
Liên hệ thực tiễn Việt Nam Các nước đang phát triển trong đó có VN đều thiếu 4 nhân tố: nhân lực (chất lượng cao), tài nguyên, tư bản (vốn) và kỹ năng  nên rơi vào “cái vòng lẩn quẩn”
	
So sánh tích tụ TB và tập trung TB:
- Giống nhau: đều làm tăng quy mô của TB cá biệt.
- Khác nhau:

	Tích tụ TB
	Tập trung TB

	- Nguồn gốc: là GTTD được TB hóa.
- Quy mô: TB cá biệt tăng và TB XH tăng
- Quan hệ: giữa nhà TB và LĐ.
- Giới hạn: khối lượng GTTD có được
	- Nguồn gốc: là những TB cá biệt đã hình thành sẵn trong XH,
 - Quy mô: TB cá biệt tăng nhưng quy mô TB XH vẫn như cũ.
- Quan hệ: giữa nhà TB với nhà TB; giữa TB và LĐ.
- TB tập trung từng ngành, khác ngành, toàn XH (số TB cá biệt trong một ngành trong XH.



* Vai trò của tập trung TB trong sự phát triển của CNTB:
+ Nhờ có tập trung TB mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn LĐ hợp tác, biến quá trình SX rời rạc, thủ công thành quá trình SX phối hợp theo quy mô lớn và được xếp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
+ Tập trung TB làm cho cấu tạo hữu cơ TB tăng lên, nhờ đó NSLĐ tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, tập trung TB trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích lũy TB
+ Quá trình tích tụ và tập trung TB ngày càng tăng, do đó, nền SX TBCN cũng ngày càng trở thành nền SX xã hội hóa cao độ, làm cho mâu thuẫn kinh tế cơ bản của CNTB càng sâu sắc thêm.

* Ý nghĩa nghiên cứu:
+ Tích tụ và tập trung TB là các con đường làm cho quy mô vốn tăng lên.
+ Việc tập trung TB có ý nghĩa to lớn đối với CNTB trong việc tăng nhanh quy mô TB để cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu KHCN mới, tăng NSLĐ để giành thắng lợi trong cạnh tranh
+ Đối với nước ta, cần hình thành những tập đoàn kinh tế có quy mô vốn lớn. Từ đó, nước ta mới có điều kiện tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập nền kinh tế nước ta với các nền kinh tế trong khu vực và thế giới
+ Quy mô vốn lớn còn là điều kiện, tiền đề nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH ở nước ta hiện nay.
[bookmark: _GoBack]

	Câu 6: 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước? 



Xu hướng vận động của CNTB?

	1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
Khái niệm: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với Nhà nước tư bản thành một thiết chế và thế chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho CNTB; làm giàu cho các tổ chức độc quyền và duy trì sự thích ứng của q/hệ sx TBCN trước sự p/triển không ngừng của LLSX do cuộc cách mạng KH công nghệ thúc đẩy. CNTB độc quyền NN là 1 nấc thang p/triển của CNTB độc quyền.
Nguyên nhân ra đời 
	Một là, sự p/triển của LLSX dẫn đến quy mô của nền ktế ngày càng lớn, tính chất XH hóa của nền ktế ngày càng cao, đòi hỏi phải có sự điều tiết của XH đ/với sx và phân phối. Điều này đã dẫn dến yêu cầu khách quan là NN phải đại diện cho toàn XH quản lý nền sx, dùng các công cụ khác nhau để can thiệp, điều tiết nền kinh tế. 
	Hai là, sự p/triển của phân công l/động XH và sự tác động của KHKT làm cho LLSX p/triển mạnh mẽ, cơ cấu ktế thay đổi, xuất hiện 1 số ngành mà các tổ chức độc quyền TB không thể hoặc không muốn k/doanh vì đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận (như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản…). Bởi vậy cần phải có sự giúp đỡ, đầu tư và can thiệp của NN. NN tư sản trong khi đảm nhiệm k/doanh những ngành đó, tạo đ/kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh doanh các ngành khác có lợi hơn. 
	Ba là, sự thống trị của độc quyền đã làm sâu sắc thêm sự đối kháng g/cấp giữa g/cấp tư sản và g/cấp vô sản, nhân dân lao động. NN phải có chính sách để giải quyết những mâu thuẫn đó: trợ cấp thất nghiệp, điều tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi XH…
	Bốn là, sự tích tụ và tập trung TB cao dẫn đến mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn giữa TB độc quyền với các tổ chức kinh doanh vừa và nhỏ trở nên gay gắt cần có sự điều tiết, can thiệp của NN
	Năm là, sự mở rộng các q/hệ ktế đối ngoại và sự hoạt động bình thường của các cty xuyên quốc gia, đòi hỏi NN tư sản phải đứng ra bảo hộ, tạo môi trường quốc tế hỗ trợ các tổ chức độc quyền tư nhân, mở rộng qhệ sx TBCN và chuyển dịch các mâu thuẫn đối kháng ra ngoại vi, nhằm giảm bớt mức độ gay gắt mâu thuẫn của CNTB.3. Những hình thức chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước.
Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức độc quyền và Nhà nước tư bản. 
+ Nhà nước mua cổ phần của các TCĐQ từ đó đưa người đại diện tham gia vào các tổ chức này 
+ Các TCĐQ đưa người ra tranh cử vào các vị trí lãnh đạo của nhà nước tư bản. 
	 Nhà nước có thể bảo đảm được vai trò quản lý của nhà nước cả trực tiếp và gián tiếp. Lợi ích của các TCĐQ được bảo vệ một cách chắc chắn hơn. 
- Sự hình thành sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa. 
+ Quốc hữu hoá: nhà nước mua lại các cơ sở kinh tế của tư nhân 
+ Đầu tư xây dựng mới 
	 Tạo ra thực lực kinh tế để thực hiện điều tiết nền kinh tế của nhà nước 
- Sự điều tiết kinh tế của nhà nước: Nhà nước tư bản sử dụng các công cụ như: pháp luật, chính sách, cơ chế và lực lượng vật chất do nhà nước nắm giữ để thực hiện việc điều tiết nền kinh tế của mình.
2. Những biểu hiện mới của CNTB hiện đại 
Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền:
- Tập trung mạnh làm xuất hiện một số tập đoàn kinh tế lớn, phạm vi hoạt động rộng. 
- Tập trung và phi tập trung (với sự hiện diện rất đông các công ty vừa và nhỏ), tồn tại song hành. 
- Tổ chức độc quyền đa ngành ngày càng phổ biến. 
- Các tổ chức độc quyền quốc gia thường có xu hướng phát triển thành tổ chức độc quyền quốc tế. 
Tư bản tài chính:
- Ngày nay có sự thâm nhập rộng rãi giữa tư bản độc quyền công nghiệp với tư bản độc quyền ngân hàng và nhiều ngành khác nữa. 
- Tư bản tài chính tư nhân (có tính chất dòng tộc) chuyển thành tư bản tài chính tập thể và tư bản tài chính nhà nước. 
- Sự thống trị của tư bản tài chính từ chế độ tham dự chuyển sang chế độ ủy nhiệm. 
Xuất khẩu tư bản 
- Sự song hành giữa xuất khẩu tư bản của tư nhân với của Nhà nước. 
- Giữa các nước tư bản có sự xuất khẩu tư bản lẫn vào nhau, thậm chí một số nước đang phát triển cũng xuất khẩu vào những nước tư bản phát triển. 
Sự phân chia thị trường thế giới: Sự phân chia giữa các nước tư bản chuyển sang sự phân chia giữa một số tập đoàn tư bản xuyên quốc gia hùng mạnh nhất. 
Sự phân chia lãnh thổ: Từ chiếm đất, chiếm dân chuyển sang xâm lăng kinh tế để thống trị, nô dịch và bóc lột nước khác. 
Về CNTB độc quyền nhà nước 
- Quá trình quốc hữu hóa và tư nhân hóa xen kẽ diễn ra. 
- Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước có phần linh hoạt, mềm dẻo hơn trước. 
- Xuất hiện xu hướng CNTB độc quyền nhà nước liên quốc gia.
3. Xu hướng vận động của CNTB trong giai đoạn hiện nay:
1. Những thành tựu CNTB đã đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn: Trong quá trình phát triển, CNTB có những mặt tích cực đối với sản xuất xã hội, thể hiện ở những mặt sau: (05 mặt)
- Thực hiện xã hội hoá sản xuất: Quá trình xã hội hoá sản xuất biểu hiện ở sư phân công và hợp tác lao động, tập trung hoá và liên hiệp hoá sản xuất, làm cho các quá trình sản xuất phân tán được liên kết vào một hệ thống sản xuất, một quá trình sản xuất xã hội. 
- Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao NSLĐ xã hội: Sự tác động của quy luật giá trị thặng dư và các quy luật kinh tế của cơ chế thị trường, một mặt giai cấp tư sản tăng cường bóc lột và làm giàu nhanh chóng; mặt khác nhũng nhân tố đó cũng có tác động thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao NSLĐ xã hội.
- Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn hiện đại: Biểu hiện ở chỗ: Kỹ thuật cơ khí thay thế kỹ thuật sản xuất thủ công lạc hậu, rồi từ kỹ thuật cơ khí chuyển dần sang kỹ thuật tự động hoá, tin học hoá và công nghệ hiện đại. Đồng thời, nền sản xuất cũng được xã hội hoá ngày càng cao, có sự điều tiết thống nhất. Những thành tựu CNTB đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn thể hiện ở hai xu hướng trái ngược nhau đó là:
- Xu hướng phát triển nhanh chóng của nền kinh tế: Biểu hiện của xu hướng này ở chỗ: Sau chiến tranh thế giới II đặc biệt những năm 50, 60 của thế kỷ 20, nền kinh tế của các nước TBCN đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ví dụ bình quân của các nước G7 là 5,1%, đặc biệt của Nhật bản là 13%.
2. Nguyên nhân của tình hình trên là do:
	+ Yêu cầu nội tại và xu hướng tăng tốc độ phát triển lực lượng sản xuất do tác dộng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
	+ Nền kinh tế TBCN có những nhân tố kích thích phát triển.
	+ Tác dụng can thiệp và điều chỉnh cục bộ đối với QHSX của CNTB độc quyền nhà nước.
	+ Việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
	+ Tác dụng kích thích của cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống kinh tế XHCN và TBCN.
- Xu hướng trì trệ của nền kinh tế.
+ Biểu hiện của xu hướng này ở tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút và không ổn định ở các nước TBCN.
+ Nguyên nhân là do sự thống trị của độc quyền đã tạo ra những yếu tố ngăn cản sự tiến bộ kỹ thuật và lực lượng sản xuất như: Định giá cả độc quyền; hạn chế sản lượng sản xuất; hạn chế mua bán các phát minh kỹ thuật...và các thủ đoạn khác để thu lợi nhuận độc quyền cao một cách ổn định ở trong và ngoài nước.
Ngày nay, những nhân tố gây trì trệ vẫn tác động biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng trưởng kinh tế lạc hậu nhiều so với khả năng khoa học và công nghệ ở các nước TBCN cho phép.
3. Những hậu quả và giới hạn của CNTB.
a. Những hậu quả do CNTB gây ra: Bên cạnh những mặt tích cực, CNTB cũng gây ra những hậu quả nặng nề đối với xã hội đó là:
          - CNTB là thủ phạm chính của hai cuộc chiến tranh thế giới và hàng trăm cuộc chiến tranh cục bộ khác.
         - CNTB là thủ phạm chính của chạy đua vũ trang và gây ô nhiễm môi trường trên thế giới.
         - CNTB cũng phải chịu trách nhiệm chính về nạn nghèo đói, bệnh tật của hàng trăm triệu người trên thế giới, nhất là ở các nước chậm phát triển.
b. Giới hạn vận động của CNTB.
	Trong quá trình vận động, CNTB đứng trước những giới hạn không thể vượt qua. Giới hạn đó bắt nguồn từ mâu thuẫn kinh tế cơ bản của CNTB - mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hoá sản xuất ngày càng cao với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất. Biểu hiện về mặt xã hội thành những mâu thuẫn sau: (04 mâu thuẫn)
	- Một là: Mâu thuẫn giữa tư bản và lao động: Mâu thuẫn này thể hiện ở sự phân cực giàu nghèo và tình trạng bất công xã hội tăng lên, chứng tỏ bản chất bóc lột giá trị thặng dư vẫn tồn tại.
Ngày nay, tuy đại bộ phận tầng lớp trí thức và lao động chuyên môn cao đang có việc làm được cải thiện đời sống và nhập vào tầng lớp trung lưu nhưng vẫn không xoá được tình trạng phân hoá giàu nghèo sâu sắc.
	- Hai là: Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với CNĐQ. Hiện nay, mâu thuẫn này đang chuyển thành mâu thuẫn giữa các nước chậm phát triển bị lệ thuộc với các nước TBCN. Nhiều tài liệu công bố cho thấy các nước thuộc thế giới thứ ba không những bị vơ vét cạn kiệt tài nguyên mà còn không trả được nợ. Hàng năm số tiền lãi các nước chậm phát triển trả cho các nước chủ nợ từ 130- 150 tỷ USD. Điển hình là Braxin nợ nước ngoài tới 124 tỷ USD, từ năm1972 - 1988 phải trả lãi tới 176 tỷ USD nghĩa là vượt tổng số nợ tới 52 tỷ USD.
	- Ba là: Mâu thuẫn giữa các nước TBCN với nhau, chủ yếu giữa ba trung tâm kinh tế chính trị hàng đầu của CNTB (Mỹ, Nhật, Tây âu) và mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia. Mâu thuẫn này có phần dịu bớt trong thời kỳ đối đầu giữa hai hệ thống XHCN và TBCN, nay lại có chiều hướng phức tạp do quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế và tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ buộc các nước TBCN phải liên kết lại với nhau. Mặt khác, sự tác động của quy luật phát triển không đều và lợi ích của giai cấp thống trị ở mỗi nước nên những nước này lại tranh giành quyền lực và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới, nhất là 3 trung tâm Mỹ, Nhật, Tây âu. Biểu hiện ở các cuộc chiến tranh thương mại và cạnh tranh giữa các công ty xuyên quốc gia.
	- Bốn là: Mâu thuẫn giữa CNXH với CNTB. Đây là mâu thuẫn xuyên suốt thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay CNXH tạm thời lâm vào thoái trào nhưng bản chất của thời đại vẫn không thay đổi. Loài người vẫn đang trong quá trình quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới mở đầu bằng cách mạng XHCN tháng 10 Nga vĩ đại. Do đó, mâu thuẫn giữa CNXH với CNTB vẫn tồn tại khách quan.
        Trong quá trình phát triển, một mặt CNTB đã thúc đẩy lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo ra cơ sở vật chất -kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại. Mặt khác, lại làm cho mâu thuẫn cơ bản của CNTB – mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính chất tư nhân của quan hệ sản xuất TBCN ngày càng gay gắt. Mâu thuẩn cơ bản tiếp tục phát triển đến một mức độ nhất định thì quan hệ sản xuất TBCN dựa trên chế độ sở hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất bị phá vỡ. Thay vào đó là quan hệ sản xuất mới dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất được xác lập phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Nghĩa là phương thức sản xuất CSCN ra đời thay thế phương thức sản xuất TBCN. 
	Ngày nay, CNTB hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học công nghệ và thị trường, đang có khả năng thích nghi và phát triển trong chừng mực nhất định. CNTB cũng đang thực hiện một số điều chỉnh quan hệ sản xuất trong khuôn khổ của CNTB do vậy còn khả năng phát triển nhưng cũng không thể khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó, không thể vượt qua giới hạn lịch sử của CNTB.Vì thế, sớm hay muộn CNTB cũng sẽ bị thay thế bởi xã hội mới cao hơn theo đúng quy luật khách quan của lịch sử, đó là xã hội CSCN mà giai đoạn đầu là CNXH.
	Cũng cần phải thấy rằng, phương thức sản suất CSCN ra đời thay thế phương thức sản xuất TBCN phải được thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội, trong đó giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản có sứ mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng đó.

	Câu 7: 
Tính tất yếu khách quan của việc Việt Nam quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN?

		Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải tạo cách mạng xã hội tư bản chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng kinh tế của thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Nhiệm vụ cơ bản của nhà nước trong thời kì quá độ, một mặt là phát huy đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân lao động, chuyên chính với mọi
hoạt động chống chủ nghĩa xã hội, mặt khác từng bước cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
	Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:
	Theo quan điểm của Mac – Ăngghen: Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bằng một chế độ kinh tế - xã hội mới có trình độ phát triển cao hơn, tiến bộ hơn, đó là chủ nghĩa cộng sản. Những đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản của chủ nghĩa cộng sản như: lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao; chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được thiết lập; sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội; nền sản xuất được tiến hành theo một kế hoạch thống nhất trên phạm vi toàn xã hội và sản xuất hàng hoá bị loại trừ; sự phân phối sản phẩm bình đẳng; xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp.
	Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ quá độ lâu dài. Lâu dài ở chỗ cần phải có thời gian lâu dài để lực lượng sản xuất phát triển mạnh tạo ra năng suất lao động cao. Việc xóa bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản, xây dựng một xã hội mới do người lao động làm chủ là một việc làm lâu dài.
	Những nước đang ở giai đoạn tiền tư bản chủ nghĩa có thể tiến lên thẳng chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
	Theo quan điểm của Lênin: Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - là một tất yếu khách quan. Đây là thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh nên bao gồm những đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội này. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ vô cùng khó khăn, phức tạp và có thể lâu dài.
	Quy luật chung về kinh tế của thời kỳ quá độ lên của nghĩa xã hội đối với mọi dân tộc là nền kinh tế nhiều thành phần. Khi vận dụng quy luật khách quan này, không nên máy móc mà cần phải sáng tạo cho phù hợp hoàn cảnh đặc thù của từng dân tộc trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. Ví dụ: thời kỳ quá độ của nước Nga Xôviết, gồm những thành phần kinh tế: Kinh tế nông dân gia trưởng, sản xuất hàng hoá nhỏ, chủ nghĩa tư bản tư nhân, chủ nghĩa tư bản nhà nước, chủ nghĩa xã hội.
	Các dân tộc lạc hậu có thể bỏ qua chủ nghĩa tư bản để qúa độ lên thẳng chủ nghĩa xã hội nếu tích tụ đủ các điều kiện bên trong và bên ngoài gồm:
+ Thực hiện thành công cuộc cách mạng xã hội thiết lập chính quyền công, nông.
+ Được sự ủng hộ kịp thời của cách mạng xã hội chủ nghĩa từ một nước hoặc một số nước tiên tiến.
+ Sự liên minh giữa giai cấp vô sản đang nắm chính quyền với đại đa số nông dân. 
	Nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trên nền cơ sở vật chất kỹ thuật tiến bộ, hiện đại hơn chủ nghĩa tư bản; xây dựng quan hệ sản xuất mới thông qua con đường gián tiếp là chủ nghĩa tư bản nhà nước; cải tổ bộ máy nhà nước của chính quyền công, nông.
	Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu của thời đại và có khả năng bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Mặc dù đi theo quy luật chung nhưng Việt Nam cần có con đường phát triển riêng của mình cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
	Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất và nhiều thành phần kinh tế. Cụ thể, sau năm 1954 khi nền kinh tế miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội gồm: sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân), sở hữu hợp tác xã, sở hữu tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản) và tương ứng với các hình thức sở hữu đó là nền kinh tế nhiều thành phần: kinh tế quốc doanh; kinh tế hợp tác xã; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản Nhà nước.
	Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là cuộc cách mạng lâu dài, gian khó và phức tạp. Như vậy: Trên cơ sở nền tảng lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản là xu thế khách quan. Những điều kiện trong nước và quốc tế hiện nay cũng là những nhân tố khách quan tác động tới Việt Nam khi quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa.
	- Về điều kiện trong nước: Nhờ việc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động mà Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo thành công nhân dân ta đạt thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và nhân dân lao động. Với sự tin tưởng và ủng hộ tích cực từ nhân dân, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng kinh tế xã hội để xây dựng thành công xã hội mới – xã hội thực sự của nhân dân lao động theo học thuyết Mác- Lênin và ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	Truyền thống dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng nhân ái, vị tha. Bản tính người dân Việt cần cù, sáng tạo, có ý thức vươn lên. Đây chính là nguồn nội lực quan trọng để xây dựng thành công một đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Khi tham gia vào quá trình phân công lao động và hợp tác quốc tế, Việt Nam đã phát huy hiệu quả một số tiềm năng kinh tế (vị trí địa lý, con người, tài nguyên…) và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế thế giới. Trên tinh thần cộng sản quốc tế, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy trong quan hệ kinh tế quốc tế với nhiều quốc gia. Điều này sẽ giúp Việt Nam vừa phát huy cao độ nội lực, đồng thời khai thác tối đa ngoại lực để nhanh chóng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
	- Điều kiện quốc tế: Sự tan rã của hệ thống chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu và Liên Xô đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam về việc tự cường và kiên định trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	Xu thế toàn cầu hoá, mà đặc biệt là toàn cầu hoá kinh tế đã làm thay đổi quan điểm, thái độ của các nhà nước. Để đạt được lợi ích thông qua việc hợp tác kinh tế, các nước đã thừa nhận cần tôn trọng sự tự do trong việc chọn lựa mô hình phát triển cũng như chế độ chính trị - xã hội. 	Vì vậy thông qua hội nhập quốc tế, Việt Nam dễ dàng tiếp cận với các nền kinh tế phát triển hơn để học hỏi, giao lưu và hợp tác phát triển mà không bị tác động ràng buộc về chính trị. Hợp tác quốc tế sâu rộng giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiến nhanh và tiến vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

* Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam:
1. Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước:
- Đây được coi là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang việc sử dụng một cách phổ biến sức lao động với khoa học và công nghệ hiện đại, tiên tiến, tạo ra năng suất lao động cao.
- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ có tính quy luật của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước kinh tế lạc hậu, chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Tuy nhiên, chiến lược, nội dung, hình thức, bước đi, tốc độ, biện pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải được xuất phát từ điều kiện lịch sử - cụ thể của mỗi nước và từ bối cảnh quốc tế trong mỗi thời kỳ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mới có thể xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật cho xã hội mới, nâng cao năng suất lao động đến mức chưa từng có để làm cho tình trạng dồi dào sản phẩm trở thành phổ biến, nhờ đó mới thực hiện được các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa:
- Phải xây dựng từng bước những quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mới. Nhưng việc xây dựng quan hệ sản xuất mới không thể thực hiện theo ý muốn chủ quan duy ý chí mà phải tuân theo những quy luật khách quan về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Xuất phát từ quan điểm cho rằng bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều phải là kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng sản xuất mới. Vì vậy, việc xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nước ta phải được phát triển từng bước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước như nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đường lối phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có tác dụng to lớn trong việc động viên mọi nguồn lực cả bên trong lẫn bên ngoài, lấy nội lực làm chính để xây dựng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Chỉ có thể cải tạo quan hệ sở hữu hiện nay một cách dần dần, bởi không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu thuần nhất một cách nhanh chóng.
- Vì quan hệ sở hữu là đa dạng cho nên phải có nhiều hình thức phân phối và nhiều hình thức tổ chức quản lý hợp lý, cũng như việc xác lập địa vị làm chủ của người lao động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân phải diễn ra từng bước, dưới nhiều hình thức và đi từ thấp đến cao.
3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại:
- Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nước ta không thể là một nền kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đó là xu thế tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính chất quy luật trong thời đại ngày nay. Chúng ta "mở cửa" nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy lợi thế kinh tế trong nước làm thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, cơ cấu ngành và sản phẩm ... mở rộng phân công lao động quốc tế, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, là cơ sở để tạo điều kiện và kích thích sản xuất trong nước phát triển, vươn lên bắt kịp trình độ thế giới. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Muốn vậy, phải từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tích cực khai thác thị trường thế giới; tối ưu hoá cơ cấu xuất - nhập khẩu; tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực và hệ thống mậu dịch đa phương toàn cầu; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
Nói về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: "Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất.

	Câu 8: 
Trình bày những vấn đề liên quan tới sở hữu tư liệu sản xuất và thành
phần kinh tế trong TKQĐ? 

Liên hệ với Việt Nam?
		Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, gồm những đơn vị kinh tế cùng dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất và do đó có hình thức tổ chức quản lý và phân phối tương ứng.
	Qua thực tiễn qua hơn 30 năm đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định nền kinh tế nước ta có 4 thành phần, gồm: kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
	Kinh tế Nhà nước:
	Gồm doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức kinh tế khác của Nhà nước và tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Dựa trên hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
	Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo:
		+ Phát triển trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu.
		+ Là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
		+ Nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật.
		+ Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
		+ Hỗ trợ, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác hoạt động có hiệu quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
	Kinh tế tập thể: Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, với loại hình phổ biến là hợp tác xã. Là hình thức liên kết tự nguyện giữa những người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn Được khuyến khích phát triển bền vững.
	Kinh tế tư nhân: Gồm các cơ sở kinh doanh dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, sử dụng lao động của gia đình hoặc thuê mướn lao động. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Gồm các cơ sở có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nâng cao hiệu quả và tăng cường thu hút đầu tư.
· Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế: Các thành phần kinh tế là những bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân; cùng tồn tại thống nhất trong nền kinh tế quốc dân; đều bình đẳng trước pháp luật; được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp; đều là động lực cho sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
· Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lành mạnh với nhau để phát triển.

Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN:
Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Đó là tất yếu khách quan, vì:
	+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện nay còn ở trình độ thấp với nhiều trình độ khác nhau, tương ứng với mỗi trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sản xuất tất yếu tồn tại một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất, do đó tồn tại các thành phần kinh tế tương ứng.
	+ Thời kỳ quá độ còn có sự đan xen giữa kết cấu kinh tế-xã hội của xã hội cũ và kết cấu kinh tế xã hội của xã hội mới do đó tất yếu tồn tại các thành phần kinh tế của xã hội cũ dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất (thành phần KT tư nhân: cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân) và thành phần KT của xã hội mới dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (thành phần KT nhà nước, KT tập thể).
	+ Để phát triển KT nhiều thành phần theo định hướng XHCN, các thành phần KT phải được cải biến. Không thể “xóa bỏ” hay “chuyển đổi” các thành phần KT một cách chủ quan duy ý chí, mà phải căn cứ vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của từng ngành nghề mà từng bước hình thành quan hệ sản xuất mới từ thấp đến cao với sự đa dạng về các hình thức sở hữu.
Tác dụng của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở VN:
- Giải phóng được sức lao động, khai thác và phát huy mọi tiềm năng của đất nước.
- Tạo nhiều việc làm, mang lại thu nhập cho người dân.
- Kích thích động lực cạnh tranh và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- Thúc đẩy đổi mới kỹ thuật và công nghệ.
- Tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân…



